
TK-Mau.05

Ngành dự thi: Giáo dục Mầm non Phòng tập trung: 02 (B1-204) Ngày thi: 24/10/2026

TT Số báo danh Ngày sinh Số CCCD
Mã số 

dự thi

Ký

xác nhận

1 26.VLVH.001 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG ANH 20/07/2008 048308007689

2 26.VLVH.002 PHAN THỊ ANH 22/03/2002 045302002002

3 26.VLVH.005 HUỲNH THỊ NGỌC BÍCH 11/12/2008 048308005852

4 26.VLVH.006 NGUYỄN THỊ KHÁNH ĐOAN 17/09/2008 048308001113

5 26.VLVH.007 ĐỖ THỊ PHƯƠNG DUNG 01/12/2008 048308004399

6 26.VLVH.008 THÁI THỊ MỸ DUYÊN 17/07/2008 048308003966

7 26.VLVH.009 LÊ HÀ GIANG 20/10/2008 048308005676

8 26.VLVH.010 NGÔ LÊ BẢO HÂN 13/03/2008 048308004776

9 26.VLVH.011 TRẦN NGỌC BẢO HÂN 20/06/2007 048307003392

10 26.VLVH.012 DƯƠNG THỊ HOA 17/12/1995 049195015405

11 26.VLVH.013 BÙI THỊ QUỲNH HƯƠNG 23/03/2007 051307006609

12 26.VLVH.014 PHẠM THỊ MAI LAN 28/03/2008 048308005073

13 26.VLVH.015 ĐOÀN KHÁNH LINH 15/05/2005 049305001270

14 26.VLVH.017 NGUYỄN HOÀNG BẢO MI 28/09/2008 048308006365

15 26.VLVH.018 BÙI THỊ THÚY NGA 08/08/2007 051307003363

16 26.VLVH.019 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 12/12/2008 048308008849

17 26.VLVH.020 TRẦN BẢO NGỌC 19/12/2007 008307003092

18 26.VLVH.021 VÕ NGUYỄN BẢO NGỌC 17/09/2008 048308004673

19 26.VLVH.023 VÕ THỊ QUỲNH NHÂN 14/03/2008 051308012406

20 26.VLVH.024 BÙI THỊ YẾN NHI 29/07/2008 048308008118

21 26.VLVH.025 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 15/05/2008 048308003321

22 26.VLVH.027 TRẦN YẾN NHI 17/11/2004 049304002653

23 26.VLVH.028 NGUYỄN THỊ NHUNG 24/04/1999 064199007596

24 26.VLVH.029 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 04/05/2008 048308006792

Họ và tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 1 NĂM 2026

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU
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TT Số báo danh Ngày sinh Số CCCD
Mã số 

dự thi

Ký

xác nhận
Họ và tên

25 26.VLVH.030 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 15/08/2008 048308008121

26 26.VLVH.031 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG 10/05/2007 052307012007

27 26.VLVH.032 ALĂNG THỊ NHƯ QUỲNH 12/08/2006 049306007741

28 26.VLVH.033 TRẦN LÊ NHƯ QUỲNH 04/02/2008 048308003930

29 26.VLVH.034 CAO NGUYỄN DIỄM QUỲNH 24/08/1995 038195014187

30 26.VLVH.035 MAI ANH THƯ 17/12/2007 048307002479

31 26.VLVH.036 NGÔ PHẠM ANH THƯ 17/07/2008 048308003567

32 26.VLVH.037 PHÙNG ĐỖ ANH THƯ 02/12/2008 048308003143

33 26.VLVH.038 NGUYỄN THỊ THANH THƯƠNG 03/07/2001 049301005061

34 26.VLVH.040 HOÀNG PHAN THU THỦY 22/10/2006 062306001914

35 26.VLVH.041 HẠ THỊ THANH TRÚC 15/09/2001 051301008429

36 26.VLVH.042 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG TUYỀN 11/08/2008 048308002408

37 26.VLVH.044 NGUYỄN NGỌC NHÃ UYÊN 01/05/2007 066307003649

38 26.VLVH.045 LÊ THỊ THANH VÂN 21/07/2008 049308010553

39 26.VLVH.047 TĂNG THỊ THẢO VY 21/09/2008 049308011131

40 26.VLVH.048 TRẦN THỊ YẾN VY 30/06/2007 064307008243

41 26.VLVH.049 HUỲNH NGUYỄN KHÁNH VY 01/08/2008 048308003132

Số lượng thí sinh theo danh sách:….........................................

Số lượng thí sinh dự thi:…........................................................

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


